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BẢN ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG 

DỰ ÁN LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH – KINH TẾ ĐẶC BIỆT   

 

(Thực hiện theo Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24 tháng 02 năm 2014  

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

 

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ 

ÁN, DỰ THẢO 

1. Nội dung cụ thể 

trong ngành, lĩnh 

vực mà Nhà nước 

cần quản lý? 

a) Nội dung 1:  UBND cấp tỉnh thực hiện TTHC để lập, 

thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch đơn 

vị hành chính kinh tế đặc biệt. 

Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: Quy hoạch đơn vị hành 

chính – kinh tế đặc biệt là cơ sở để xây dựng các mục tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội và trách nhiệm của các cơ quan, 

ban ngành trong việc quản lý đơn vị hành chính – kinh tế 

đặc biệt. Việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công 

bốquy hoạch đơn vị hành chính – kinh tế đăc biệt cần tuân 

thủ đầy đủ các bước theo đúng các quy định. Quy trình lập, 

thẩm định, nội dung xây dựng quy hoạch đã thực hiện theo 

nguyên tắc tích hợp các nội dung vào một bản Quy hoạch 

thống nhất.  

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định: Điều 8, Điều 

9, Điều 10 và Điều 11 của Dự thảo. 

b) Nội dung 2: Nhà đầu tư thực hiện TTHC để đăng ký giấy 

chứng nhận đầu tư kinh doanh và các thủ tục có liên quan 

để tiến hành hoạt động đầu tư kinh doanh tại đơn vị hành 

chính – kinh tế đặc biệt. 

Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: Hoạt động đầu tư kinh 

doanh trong đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt cần có sự 

theo dõi, giám sát, hỗ trợ của nhà nước. Thông qua thủ tục 

đăng ký đầu tư kinh doanh, nhà đầu tư được cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư kinh doanh trong vòng 3 ngày, 

vừa đảm bảo thủ tục nhanh gọn, vừa đảm bảo sự theo dõi, 

quản lý từ phía các cơ quan nhà nước, phục vụ cho công 

tác “hậu kiểm”. 
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I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ 

ÁN, DỰ THẢO 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định: Điều 15 của 

Dự thảo. 

c) Nội dung 3: Trưởng Đơn vị hành chính – kinh tế đặc 

biệt thực hiện TTHC để báo cáo Thủ tướng Chính phủ 

quyết định thời hạn sử dụng đất đối với các dự án có thời 

gian sử dụng đất hơn 70 năm.  

Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: Đất đai là sở hữu của 

toàn dân và được đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước. 

Thời gian sử dụng đất đối với các dự án theo quy định của 

Luật đất đai là không quá 70 năm. Vì vậy, đối với các dự 

án trong phạm vi đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt có 

thời gian sử dụng đất hơn 70 năm thì phải có sự cho phép 

của Thủ tướng Chính phủ. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định: Điều 18 của 

Dự thảo. 

d) Nội dung 4: Trưởng Đơn vị hành chính – kinh tế đặc 

biệt thực hiện TTHC để tổ chức thẩm định, phê duyệt báo 

cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi 

trường chi tiết của các dự án đầu tư vào đơn vị hành chính 

- kinh tế đặc biệt. 

Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: Đánh giá tác động và 

bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư không chỉ 

riêng trong đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt mà đối với 

các dự án nói chung. Quy định về vấn đề này đã được nêu 

rõ trong Luật Đầu tư. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định: Điều 21 của 

Dự thảo. 

e) Nội dung 5: Trưởng Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt 

thực hiện TTHC để quyết định cụ thể thời gian, tiêu chí và 

điều kiện cụ thể đối với việc miễn, giảm tiền thuê đất, thuê 

mặt nước đối với từng dự án đầu tư trong đơn vị hành chính 

– kinh tế đặc biệt. 

Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: Việc quy định các chính 

sách miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước tại đơn vị hành 

chính – kinh tế đặc biệt do cơ quan đứng đầu quy định  
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I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ 

ÁN, DỰ THẢO 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định: Điều 29 của 

Dự thảo. 

f) Nội dung 6: Trưởng Đơn vị hành chính – kinh tế đặc 

biệt thực hiện TTHC để quy định chính sách về phí, lệ phí. 

Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: Chính sách về phí, lệ 

phí tại đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do cơ quan 

đứng đầu tại đơn vị quy định 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định: Điều 30 của 

Dự thảo. 

g) Nội dung 7: Thực hiện các TTHC trong tuyển dụng lao 

động tại đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt 

Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: Việc sử dụng lao động 

và đảm bảo chế độ tiền lương, chính sách an sinh – xã hội 

cần tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật trong đơn vị 

hành chính kinh tế - đặc biệt 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định: Điều 33 của 

Dự thảo. 

h) Nội dung 8: Chính phủ thực hiện TTHC để thành lập 

chi nhánh Ngân hàng nhà nước tại đơn vị hành chính – 

kinh tế đặc biệt. 

Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: Các đơn vị hành chính 

– kinh tế đặc biệt cần có thị trường tài chính, tiền tệ, ngân 

hàng riêng để phù hợp với chính sách đặc thù. Chi nhánh 

Ngân hàng nhà nước là cơ quan đại diện cho cơ quan cấp 

Bộ, do đó cần phải có sự cho phép thành lập từ Chính phủ. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định: Điều 35 của 

Dự thảo. 

i) Nội dung 9: Các TTHC trong quản lý xuất nhập cảnh, đi 

lại, tạm trú đối với Tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp hoạt 

động đầu tư kinh doanh trong đơn vị - hành chính kinh tế 

đặc biệt. 

Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: Đảm bảo an ninh, quốc 

phòng trong đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt  
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I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ 

ÁN, DỰ THẢO 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định: Điều 36 của 

Dự thảo. 

2. Nội dung quyền, 

nghĩa vụ và lợi ích 

hợp pháp cụ thể của 

cá nhân, tổ chức cần 

được bảo đảm? 

a) Nội dung 1: Cá nhân và doanh nghiệp có các hoạt động 

sinh sống, làm việc và đầu tư trong đơn vị hành chính – kinh 

tế đặc biệt thực hiện các TTHC để hưởng các ưu đãi về thuế. 

Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Thuế là công cụ quản 

lý của nhà nước. Các ưu đãi về thuế sẽ kích thích tăng 

trưởng và tạo ra sự khác biệt đối với đơn vị hành chính – 

kinh tế đặc biệt.  

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung 

này đã được quy định/ ban hành): Điều 24, Điều 25, Điều 

26, Điều 27 và Điều 28 của Dự thảo. 

3. Lý do lựa chọn 

biện pháp quy định 

TTHC 

Từ góc độ tác động tiềm năng, các hoạt động liên quan đến 

đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt trên sẽ làm phát sinh 

các thủ tục hành chính. Các hoạt động này sẽ liên quan tới 

các quan hệ giữa cơ quan quản lý nhà nước, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh và Trưởng Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt 

có sử dụng nguồn ngân sách nhà nước. Ngoài ra, hoạt động 

kinh doanh, đầu tư trong đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt 

của các cá nhân và doanh nghiệp có liên quan đến quản lý 

của nhà nước. Do vậy sẽ cần phải được thực hiện thông qua 

các thủ tục hành chính.   

II. ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA 

TỪNG BỘ PHẬN CẤU THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Cơ quan chủ trì soạn thảo sử dụng Phần II Biểu 01A/ĐG-KSTT để đánh giá đối với 

từng TTHC dự kiến quy định tại dự án, dự thảo) 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1: Lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố 

quy hoạch đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. 

1. Tên thủ tục hành chính 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể không? Có    Không  

b) Có chính xác và thống nhất với các văn bản quy 

phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính này 

không? 

Có    Không  

 

2. Trình tự thực hiện 
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a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước 

thực hiện không? 
Có    Không  

b) Có được quy định hợp lý giữa các bước thực hiện 

để tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà 

nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện? 

Có    Không  

c) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội 

dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ 

chức khi thực hiện không? 

Có    Không  

 

d) Có áp dụng cơ chế liên thông không? Có    Không  

 

e) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực 

tế của cơ quan nhà nước không? 
Có    Không  

 

3. Cách thức thực hiện 

a) Nộp hồ sơ: 

Trực tiếp     Bưu điện    Mạng  

b) Nhận kết quả: 

Trực tiếp    Bưu điện    Mạng  

- Có được quy định rõ ràng, 

cụ thể không? 

Có    Không  

 

4. Hồ sơ 

a) Tên thành phần Hồ sơ trình thẩm định quy hoạch: 

- Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch; 

- Báo cáo quy hoạch; 

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt quy hoạch; 

- Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ 

chức, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, cộng đồng, cá nhân 

có liên quan về báo cáo quy hoạch; bản sao ý kiến góp 

ý của các bộ, ngành có liên quan; báo cáo giải trình 

tiếp thu ý kiến góp ý về quy hoạch; 

- Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; 

- Hệ thống sơ đồ, bản đồ, hệ thống dữ liệu địa lý về 

quy hoạch. 

- Nêu rõ lý do quy định: Để 

đảm bảo đầy đủ các nội dung 

quy hoạch đơn vị hành chính 

– kinh tế đặc biệt và theo 

đúng TTHC như đối với các 

báo cáo quy hoạch khác. 

- Yêu cầu quy cách: Trình 

bày theo thứ tự đã nêu. 

 

b) Tên thành phần Hồ sơ trình trình Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt quy hoạch: 

- Hồ sơ thẩm định quy hoạch; 

- Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định; 

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

- Nêu rõ lý do quy định: Để 

đảm bảo đầy đủ các nội dung 

quy hoạch đơn vị hành chính 

– kinh tế đặc biệt và theo 

đúng TTHC như đối với các 

báo cáo quy hoạch khác. 
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- Yêu cầu quy cách: Trình 

bày theo thứ tự đã nêu. 

 

Các thành phần hồ sơ nêu trên có bao gồm đầy đủ các 

giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, 

điều kiện thực hiện TTHC không? 

Có    Không  

 

Số lượng bộ hồ sơ:  

- Hồ sơ trình thẩm định quy hoạch: 10 bộ; 

- Hồ sơ trình trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

quy hoạch: 1 bộ 

Lý do (nếu quy định từ 02 bộ 

hồ sơ trở lên): Để đảm bảo số 

lượng hồ sơ đầy đủ và tương 

ứng với số lượng thành viên 

hội đồng thẩm định quy 

hoạch và các bên có liên 

quan.  

5. Thời hạn giải quyết 

- Có được quy định rõ ràng và cụ thể không?  

Lý do: Để đảm bảo giải quyết thủ tục nhanh chóng, 

kịp thời.  

- Thời hạn đối với Hồ sơ trình thẩm định quy hoạch: 

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ, cơ quan được giao chủ trì thẩm định trình 

Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định 

để tổ chức thẩm định quy hoạch đơn vị hành chính - 

kinh tế đặc biệt; 

+ Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày thành 

lập Hội đồng thẩm định, Hội đồng thẩm định tổ chức 

thẩm định hồ sơ theo quy định.  

+ Căn cứ ý kiến của Hội đồng thẩm định, trong thời 

hạn 15 ngày làm việc, cơ quan chủ trì thẩm định lập 

báo cáo thẩm định quy hoạch, thể hiện rõ ý kiến về 

nội dung thẩm định quy hoạch và kiến nghị Thủ tướng 

Chính phủ xem xét, quyết định. 

Có     Không 

 

6. Cơ quan thực hiện 

- Có được quy định rõ ràng và cụ thể không? 

Lý do: Đảm bảo trách nhiệm của các bên liên quan và 

đảm bảo thời gian. 

- Có được quy định áp dụng tối đa các giải pháp phân 

cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan hành chính cấp dưới 

hoặc địa phương giải quyết không? 

Lý do: Đảm bảo trách nhiệm của các bên liên quan và 

đảm bảo thời gian. 

Có     Không  

 

 

Có     Không  

7. Đối tượng thực hiện 
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a) Đối tượng thực hiện: 

- Tổ chức: Trong nước    Nước ngoài  

Mô tả rõ: …………………………………… 

- Cá nhân: Trong nước    Nước ngoài  

Mô tả rõ: …………………………………… 

b) Phạm vi áp dụng: 

- Toàn quốc    Vùng    Địa phương  

- Nông thôn  Đô thị    Miền núi  

Biên giới, hải đảo  

Luật đơn vị hành chính – 

kinh tế đặc biệt chỉ áp dụng 

cho các cá nhân và doanh 

nghiệp có hoạt động kinh 

doanh, làm việc, sinh sống 

hoặc các đơn vị nhà nước 

thực hiện quản lý trong đơn 

vị hành chính – kinh tế đặc 

biệt.  

8. Phí, lệ phí 

 

a) TTHC có quy định về phí, lệ phí không? 

- Phí: Không    Có  

- Lệ phí: Không    Có  

Nếu CÓ, nêu rõ lý 

do: ....................................................................... 

.............................................................................. 

Thủ tục hành chính dự kiến 

sẽ phát sinh, xuất phát từ nội 

dung của quy định hiện tại 

tại Dự thảo. Vì vậy, tại dự 

thảo ở cấp độ Luật, chưa thể 

quy định rõ các nội dung quy 

định về phí, lệ phí. Nội dung 

này sẽ được thực hiện bởi 

chính quyền tại đơn vị hành 

chính – kinh tế đặc biệt. 

b) Ngoài phí, lệ phí cá nhân, tổ chức có các chi trả 

nào khác? Không    Có  

  

Thủ tục hành chính dự kiến 

sẽ phát sinh, xuất phát từ nội 

dung của quy định hiện tại 

tại Dự thảo. Vì vậy, tại dự 

thảo ở cấp độ Luật, chưa thể 

quy định rõ các nội dung quy 

định về phí, lệ phí. Nội dung 

này sẽ được thực hiện bởi 

chính quyền tại đơn vị hành 

chính – kinh tế đặc biệt. 

9. Mẫu đơn, tờ khai 

 

TTHC có quy định về mẫu đơn, tờ khai không? Có    Không  

10. Yêu cầu, điều kiện 

 

TTHC này có quy định yêu cầu, điều kiện không? Không    Có  
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Thủ tục hành chính dự kiến sẽ phát sinh, xuất phát từ 

nội dung của quy định hiện tại tại Dự thảo. Vì vậy, tại 

dự thảo ở cấp độ Luật, chưa thể quy định rõ các nội 

dung quy định về phí, lệ phí. Nội dung này sẽ được 

thực hiện bởi chính quyền tại đơn vị hành chính – kinh 

tế đặc biệt. 

 

11. Kết quả 

 

- Quyết định hành chính; 

- Văn bản xác nhận/chấp thuận. 

 

 

 

12. Quy định về từng bộ phận cấu thành của TTHC có mâu thuẫn, chồng chéo 

hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không? 

 

a) Với văn bản của 

cơ quan cấp trên 
Có   Không  

 

b) Với văn bản của 

cơ quan khác 
Có   Không  

 

c) Với Điều ước 

quốc tế mà Việt 

Nam gia nhập, ký 

kết 

Có   Không  

 

  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 2: Thực hiện thủ tục đăng ký Giấy chứng nhận đầu tư 

kinh doanh và các thủ tục liên quan 

1. Tên thủ tục hành chính 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể không? Có    Không  

b) Có chính xác và thống nhất với các văn bản quy 

phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính này 

không? 

Có    Không  

 

2. Trình tự thực hiện 
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a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước 

thực hiện không? 
Có    Không  

b) Có được quy định hợp lý giữa các bước thực hiện 

để tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà 

nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện? 

Có    Không  

c) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội 

dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ 

chức khi thực hiện không? 

Có    Không  

 

d) Có áp dụng cơ chế liên thông không? Có    Không  

 

e) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực 

tế của cơ quan nhà nước không? 
Có    Không  

 

3. Cách thức thực hiện 

a) Nộp hồ sơ: 

Trực tiếp     Bưu điện    Mạng  

b) Nhận kết quả: 

Trực tiếp    Bưu điện    Mạng  

- Có được quy định rõ ràng, 

cụ thể không? 

Có    Không  

 

4. Hồ sơ 

a) Tên thành phần Hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký 

đầu tư kinh doanh và các thủ tục liên quan - Trường 

hợp thành lập tổ chức kinh tế không gắn với dự án đầu 

tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư kinh 

doanh với các nội dung sau: 

- Tên tổ chức kinh tế dự kiến thành lập; 

- Địa chỉ trụ sở chính của tổ chức kinh tế; số điện 

thoại, số fax, thư điện tử (nếu có); 

- Ngành, nghề đầu tư kinh doanh; 

- Vốn điều lệ; vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư 

nhân; 

- Các loại cổ phần, mệnh giá mỗi loại cổ phần và tổng 

số cổ phần được quyền chào bán của từng loại cổ phần 

đối với công ty cổ phần; 

- Thông tin đăng ký thuế; 

- Số lượng lao động; 

- Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ 

căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ 

chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ 

doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh; 

- Nêu rõ lý do quy định: Để 

đảm bảo đầy đủ các nội dung 

đăng ký kinh doanh theo 

đúng pháp luật về đầu tư. 

- Yêu cầu quy cách: Trình 

bày theo thứ tự đã nêu. 
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- Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ 

căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ 

chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của 

người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối 

với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần. 

b) Tên thành phần Hồ sơ thực hiện đăng ký đầu tư 

kinh doanh và các thủ tục liên quan - Trường hợp đăng 

ký dự án đầu tư gắn với thành lập tổ chức kinh tế, nhà 

đầu tư đăng ký đầu tư kinh doanh với các nội dung 

sau: 

- Tên tổ chức kinh tế dự kiến thành lập; 

- Địa chỉ trụ sở chính của tổ chức kinh tế; số điện 

thoại, số fax, thư điện tử (nếu có); 

- Ngành, nghề đầu tư kinh doanh; 

- Vốn điều lệ; vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư 

nhân; 

- Các loại cổ phần, mệnh giá mỗi loại cổ phần và tổng 

số cổ phần được quyền chào bán của từng loại cổ phần 

đối với công ty cổ phần; 

- Thông tin đăng ký thuế; 

- Số lượng lao động; 

- Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ 

căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ 

chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ 

doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh; 

- Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ 

căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ 

chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của 

người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối 

với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; 

- Đề xuất dự án đầu tư tại đơn vị hành chính - kinh tế 

đặc biệt, gồm những nội dung về mục tiêu đầu tư, quy 

mô đầu tư, vốn đầu tư, địa điểm, diện tích đất sử dụng, 

thời hạn, tiến độ đầu tư, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, 

các tài liệu khác có liên quan đến nội dung dự án. 

- Nêu rõ lý do quy định: Để 

đảm bảo đầy đủ các nội dung 

đăng ký kinh doanh theo 

đúng pháp luật về đầu tư. 

- Yêu cầu quy cách: Trình 

bày theo thứ tự đã nêu. 

 

c) Tên thành phần Hồ sơ thực hiện đăng ký đầu tư 

kinh doanh và các thủ tục liên quan - Trường hợp đăng 

ký dự án đầu tư không gắn với thành lập tổ chức kinh 

tế, nhà đầu tư đăng ký đầu tư kinh doanh với nội dung 

sau: 

- Tên, địa chỉ của nhà đầu tư; 

- Nêu rõ lý do quy định: Để 

đảm bảo đầy đủ các nội dung 

đăng ký kinh doanh theo 

đúng pháp luật về đầu tư. 

- Yêu cầu quy cách: Trình 

bày theo thứ tự đã nêu. 
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- Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ 

căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ 

chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của 

người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư; 

- Đề xuất dự án đầu tư gồm những nội dung quy định 

tại điểm b khoản 3 Điều này, nội dung tương ứng với 

hình thức đầu tư dự kiến thực hiện. 

Các thành phần hồ sơ nêu trên có bao gồm đầy đủ các 

giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, 

điều kiện thực hiện TTHC không? 

Có    Không  

 

Số lượng bộ hồ sơ:  

- Hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký Giấy chứng nhận 

đầu tư kinh doanh và các thủ tục liên quan - Trường 

hợp thành lập tổ chức kinh tế không gắn với dự án đầu 

tư: 1 bộ; 

- Hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký Giấy chứng nhận 

đầu tư kinh doanh và các thủ tục liên quan - Trường 

hợp đăng ký dự án đầu tư gắn với thành lập tổ chức 

kinh tế: 1 bộ; 

- Hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký Giấy chứng nhận 

đầu tư kinh doanh và các thủ tục liên quan - Trường 

hợp đăng ký dự án đầu tư không gắn với thành lập tổ 

chức kinh tế: 1 bộ. 

Lý do (nếu quy định từ 02 bộ 

hồ sơ trở lên):  

5. Thời hạn giải quyết 

- Có được quy định rõ ràng và cụ thể không?  Có     Không 

6. Cơ quan thực hiện 

- Có được quy định rõ ràng và cụ thể không? 

Lý do: Đảm bảo trách nhiệm của các bên liên quan và 

đảm bảo thời gian. 

- Có được quy định áp dụng tối đa các giải pháp phân 

cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan hành chính cấp dưới 

hoặc địa phương giải quyết không? 

Lý do: Đảm bảo trách nhiệm của các bên liên quan và 

đảm bảo thời gian. 

Có     Không  

 

 

Có     Không  

7. Đối tượng thực hiện 

a) Đối tượng thực hiện: 

- Tổ chức: Trong nước    Nước ngoài  

Mô tả rõ: …………………………………… 

- Cá nhân: Trong nước    Nước ngoài  

Luật đơn vị hành chính – 

kinh tế đặc biệt chỉ áp dụng 

cho các cá nhân và doanh 

nghiệp có hoạt động kinh 

doanh, làm việc, sinh sống 

hoặc các đơn vị nhà nước 
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Mô tả rõ: …………………………………… 

b) Phạm vi áp dụng: 

- Toàn quốc    Vùng    Địa phương  

- Nông thôn  Đô thị    Miền núi  

Biên giới, hải đảo  

thực hiện quản lý trong đơn 

vị hành chính – kinh tế đặc 

biệt.  

8. Phí, lệ phí 

 

a) TTHC có quy định về phí, lệ phí không? 

- Phí: Không    Có  

- Lệ phí: Không    Có  

Nếu CÓ, nêu rõ lý 

do: ....................................................................... 

.............................................................................. 

Thủ tục hành chính dự kiến 

sẽ phát sinh, xuất phát từ nội 

dung của quy định hiện tại 

tại Dự thảo. Vì vậy, tại dự 

thảo ở cấp độ Luật, chưa thể 

quy định rõ các nội dung quy 

định về phí, lệ phí. Nội dung 

này sẽ được thực hiện bởi 

chính quyền tại đơn vị hành 

chính – kinh tế đặc biệt. 

b) Ngoài phí, lệ phí cá nhân, tổ chức có các chi trả 

nào khác? Không    Có  

  

Thủ tục hành chính dự kiến 

sẽ phát sinh, xuất phát từ nội 

dung của quy định hiện tại 

tại Dự thảo. Vì vậy, tại dự 

thảo ở cấp độ Luật, chưa thể 

quy định rõ các nội dung quy 

định về phí, lệ phí. Nội dung 

này sẽ được thực hiện bởi 

chính quyền tại đơn vị hành 

chính – kinh tế đặc biệt. 

9. Mẫu đơn, tờ khai 

 

TTHC có quy định về mẫu đơn, tờ khai không? Có    Không  

10. Yêu cầu, điều kiện 

 

TTHC này có quy định yêu cầu, điều kiện không? Không    Có  

Thủ tục hành chính dự kiến sẽ phát sinh, xuất phát từ 

nội dung của quy định hiện tại tại Dự thảo. Vì vậy, tại 

dự thảo ở cấp độ Luật, chưa thể quy định rõ các nội 

dung quy định về phí, lệ phí. Nội dung này sẽ được 

thực hiện bởi chính quyền tại đơn vị hành chính – kinh 

tế đặc biệt. 
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11. Kết quả 

 

- Giấy chứng nhận; 

- Giấy đăng ký. 

 

 

12. Quy định về từng bộ phận cấu thành của TTHC có mâu thuẫn, chồng chéo 

hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không? 

 

a) Với văn bản của 

cơ quan cấp trên 
Có   Không  

 

b) Với văn bản của 

cơ quan khác 
Có   Không  

 

c) Với Điều ước 

quốc tế mà Việt 

Nam gia nhập, ký 

kết 

Có   Không  
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CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÁC 

1. Tên thủ tục hành chính 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể không? Có    Không  

b) Có chính xác và thống nhất với các văn bản quy 

phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính này 

không? 

Có    Không  

 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước 

thực hiện không? 
Có    Không  

b) Có được quy định hợp lý giữa các bước thực hiện 

để tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà 

nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện? 

Có    Không  

c) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội 

dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ 

chức khi thực hiện không? 

Có    Không  

 

d) Có áp dụng cơ chế liên thông không? Có    Không  

e) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực 

tế của cơ quan nhà nước không? 
Có    Không  

 

3. Cách thức thực hiện 

a) Nộp hồ sơ: 

Trực tiếp     Bưu điện    Mạng  

b) Nhận kết quả: 

Trực tiếp    Bưu điện    Mạng  

- Có được quy định rõ ràng, 

cụ thể không? 

Có    Không  

 

4. Hồ sơ 

Tên thành phần hồ sơ  Có    Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:  

Các thành phần hồ sơ nêu trên có bao gồm đầy đủ các 

giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, 

điều kiện thực hiện TTHC không? 

Có    Không  

 

Số lượng bộ hồ sơ:  Có    Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:  

5. Thời hạn giải quyết 

- Có được quy định rõ ràng và cụ thể không?  Có     Không 

6. Cơ quan thực hiện 
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- Có được quy định rõ ràng và cụ thể không? 

Lý do: Đảm bảo trách nhiệm của các bên liên quan và 

đảm bảo thời gian. 

- Có được quy định áp dụng tối đa các giải pháp phân 

cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan hành chính cấp dưới 

hoặc địa phương giải quyết không? 

Lý do: Đảm bảo trách nhiệm của các bên liên quan và 

đảm bảo thời gian. 

Có     Không  

 

 

Có     Không  

7. Đối tượng thực hiện 

a) Đối tượng thực hiện: 

- Tổ chức: Trong nước    Nước ngoài  

Mô tả rõ: …………………………………… 

- Cá nhân: Trong nước    Nước ngoài  

Mô tả rõ: …………………………………… 

b) Phạm vi áp dụng: 

- Toàn quốc    Vùng    Địa phương  

- Nông thôn  Đô thị    Miền núi  

Biên giới, hải đảo  

Luật đơn vị hành chính – 

kinh tế đặc biệt chỉ áp dụng 

cho các cá nhân và doanh 

nghiệp có hoạt động kinh 

doanh, làm việc, sinh sống 

hoặc các đơn vị nhà nước 

thực hiện quản lý trong đơn 

vị hành chính – kinh tế đặc 

biệt.  

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định về phí, lệ phí không? 

- Phí: Không    Có  

- Lệ phí: Không    Có  

Nếu CÓ, nêu rõ lý 

do: ....................................................................... 

.............................................................................. 

Thủ tục hành chính dự kiến 

sẽ phát sinh, xuất phát từ nội 

dung của quy định hiện tại 

tại Dự thảo. Vì vậy, tại dự 

thảo ở cấp độ Luật, chưa thể 

quy định rõ các nội dung quy 

định về phí, lệ phí. Nội dung 

này sẽ được thực hiện bởi 

chính quyền tại đơn vị hành 

chính – kinh tế đặc biệt. 

b) Ngoài phí, lệ phí cá nhân, tổ chức có các chi trả 

nào khác? Không    Có  

  

Thủ tục hành chính dự kiến 

sẽ phát sinh, xuất phát từ nội 

dung của quy định hiện tại 

tại Dự thảo. Vì vậy, tại dự 

thảo ở cấp độ Luật, chưa thể 

quy định rõ các nội dung quy 

định về phí, lệ phí. Nội dung 

này sẽ được thực hiện bởi 

chính quyền tại đơn vị hành 

chính – kinh tế đặc biệt. 
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9. Mẫu đơn, tờ khai 

TTHC có quy định về mẫu đơn, tờ khai không? Có    Không  

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy định yêu cầu, điều kiện không? Không    Có  

Thủ tục hành chính dự kiến sẽ phát sinh, xuất phát từ 

nội dung của quy định hiện tại tại Dự thảo. Vì vậy, tại 

dự thảo ở cấp độ Luật, chưa thể quy định rõ các nội 

dung quy định về phí, lệ phí. Nội dung này sẽ được 

thực hiện bởi chính quyền tại đơn vị hành chính – kinh 

tế đặc biệt. 

 

11. Kết quả 

Chưa có quy định cụ thể về kết quả của TTHC như 

giấy phép, giấy chứng nhận, giấy đăng ký, chứng chỉ, 

thẻ, quyết định hành chính, văn bản xác nhận/chấp 

thuận hay hình thức khác khác.  

Lý do: Thủ tục hành chính dự 

kiến sẽ phát sinh, xuất phát 

từ nội dung của quy định 

hiện tại tại Dự thảo. Vì vậy, 

tại dự thảo ở cấp độ Luật, 

chưa thể quy định rõ các nội 

dung quy định về phí, lệ phí. 

Nội dung này sẽ được thực 

hiện bởi chính quyền tại đơn 

vị hành chính – kinh tế đặc 

biệt. 

12. Quy định về từng bộ phận cấu thành của TTHC có mâu thuẫn, chồng chéo 

hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không? 

a) Với văn bản của 

cơ quan cấp trên 
Có   Không  

 

b) Với văn bản của 

cơ quan khác 
Có   Không  

 

c) Với Điều ước 

quốc tế mà Việt 

Nam gia nhập, ký 

kết 

Có   Không  

 

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền:.......................................................... 

Điện thoại cố định: ……………………………; Di động: …………………………;  

E-mail: .................................. 

  

 

 


